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TÓM TẮT: Dịch chiết các loài Drosera ñã từng ñược chứng minh về khả năng kháng oxy hóa từ 

rất nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như từ khả năng trị liệu trong những bài thuốc dân gian. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi ñã sàng lọc và ly trích thành công một hợp chất flavonoid từ phân ñoạn cao 

chiết có hoạt tính kháng oxy hóa từ sinh khối cây Drosera indica L. nuôi cấy in vitro. Hợp chất ñược 

tinh sạch bằng các phương pháp sắc ký và xác ñịnh cấu trúc là quercetin bằng các kỹ thuật 1H-, 13C-

NMR, DEPT và COSY, HSQC, HMBC. Hàm lượng hoạt chất này trong cây cũng ñã ñược xác ñịnh bằng 

phương pháp sắc ký lỏng cao áp HPLC. 

Từ khóa: Drosera indica L., hợp chất kháng oxy hóa, quercetin 

GIỚI THI ỆU 

Trong cơ thể con người có rất nhiều loại gốc 

tự do, mà các gốc nguy hiểm hơn cả là 

superoxide, ozone, hydrogen peroxide, lipid 

peroxide và hydroxyl radical. Theo các nhà 

khoa học, gốc tự do có thể là thủ phạm gây ra 

tới trên 100 bệnh, ñáng kể nhất gồm có: bệnh 

xơ vữa ñộng mạch, ung thư, Alzheimer, 

Parkinson, ñục thủy tinh thể, tiểu ñường, cao 

huyết áp không nguyên nhân, xơ gan. Mặc dù 

ñã có hệ thống kháng oxy hóa nội sinh giúp cơ 

thể chống lại những tác nhân oxy hóa gây hại, 

nhưng hệ thống này tỏ ra không hiệu quả, nhất 

là khi con người ở giai ñoạn cuối cuộc ñời. Do 

ñó, phương pháp hiệu quả nhất chính là bổ 

sung các chất có hoạt tính kháng oxy hóa vào 

cơ thể qua con ñường tiêu hóa.  

Drosera là họ cây thuốc quý ñược nghiên 

cứu nhiều trên thế giới về giá trị dược tính và 

khả năng ứng dụng. Từ xa xưa, Drosera ñã 

ñược dùng trong y học cổ truyền ñể chữa các 

bệnh: kháng lao, chống ung thư, chữa phong, 

chống hen suyễn, kháng viêm, kháng oxy hóa... 

Ở Việt Nam, hiện nay có 3 loài Drosera ñược 

tìm thấy: D.burmanni Vahl, D.peltata J.E.Sm. 

và D.indica L., nhưng vẫn chưa ñược quan tâm 

ñúng mức với số lượng nghiên cứu rất hạn chế. 

Trong khi, nhiều loài Drosera ñã trở thành loài 

có nguy cơ tuyệt chủng cao trên thế giới, trong 

ñó có cả 2 loài D.burmanni và D. indica. Vì lí 

do ñó, chúng tôi thực hiện ñề tài này nhằm 

sàng lọc và thu nhận hợp chất có hoạt tính 

kháng oxy hóa từ cây D.indica L. in vitro với 

mục ñích góp phần làm sáng tỏ giá trị dược 

tính của loài này và khả năng thu nhận hợp chất 

thứ cấp từ nguyên liệu nuôi cấy in vitro. 
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VẬT LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

ðiều chế và sàng lọc cao  

Nguồn nguyên liệu là cây D. indica L. in 

vitro do phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học 

Thực vật - trường ðại học Khoa học Tự nhiên 

cung cấp. 

Toàn cây tươi ñem sấy khô ở 500C, xay 

nhuyễn ñược bột cây khô. Bột cây khô lần lượt 

ñem ngâm dầm trong các loại dung môi có ñộ 

phân cực tăng dần: n-hexan, chloroform, ethyl 

acetate, aceton, ethanol ở nhiệt ñộ phòng, sau ít 

nhất 24 giờ ñem lọc. Dịch lọc tổng cộng sau 

nhiều lần ngâm chiết (thu lấy ñến khi dịch lọc 

gần như trong suốt) ñược cô quay chân không 

thu ñược các loại cao. 

Các loại cao ñược thử nghiệm hoạt tính 

kháng oxy hóa bằng phương pháp dựa trên tính 

khử của Yen và Duh (1993). Lặp lại 2 lần cho 

mỗi nghiệm thức 

Phương pháp của Yen và Duh (1993) 

 Hút 1ml chất thử nghiệm; 2,5ml dung dịch 

ñệm sodium phosphate 0,2M pH 6,6; 2,5ml 

dung dịch potassium ferricyanide 1%; ổn ñịnh 

ở 200C sau 20 phút; thêm 2,5ml acid 

tricloroacetic 10%; ly tâm 2000 vòng/phút 

trong 10 phút; thu dịch nổi; hút 1ml dịch nổi 

qua ống nghiệm khác; thêm 2ml nước cất và 

0,5ml dung dịch FeCl3 1%; lắc ñều rồi ñể yên 

sau 5 phút; ño ở bước sóng 700nm. Giá trị hấp 

thu càng cao thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa 

càng mạnh. 

Trích ly và cô lập hợp chất kháng oxy hóa 

Từ cao có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh 

nhất, tiến hành cô lập hợp chất có hoạt tính 

kháng oxy hóa bằng các phương pháp: sắc ký 

cột silicagel với hệ dung môi giải ly là 

(chloroform: ethyl acetate), sắc ký gel 

sephadex với hệ dung môi (chloroform: 

methanol) cho ñến khi sản phẩm thu ñược chỉ 

có 1 vệt tròn rõ khi kiểm tra bằng sắc ký lớp 

mỏng.   

Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của hợp 

chất có hoạt tính kháng oxy hóa sau khi cô 

lập 

Hợp chất ñược thử nghiệm hoạt tính kháng 

oxy hóa theo 2 phương pháp: Thiobarbituric 

acid (TBA) và Ferric thyocynate (FTC). Lập lại 

2 lần cho mỗi thí nghiệm. 

Phương pháp Thiobarbituric acid (TBA) 

Phương pháp này dựa theo phương pháp ức 

chế quá trình peroxide hóa lipid của Ottolenghi 

(1959) và nhóm tác giả Kikuzaki (1993), với cơ 

sở: trong suốt quá trình oxy hóa, peroxide ñược 

phân hủy dần thành các hợp chất có trọng 

lượng phân tử thấp hơn. Một trong những hợp 

chất như vậy là malonaldehyde, có thể ñược ño 

lường bằng phương pháp TBA vào ngày cuối 

của chu kỳ ủ (1 ngày sau khi mẫu ñối chứng 

ñạt cực ñại). Malonaldehyde là sản phẩm chính 

khi lipid bị oxy hóa, nó phản ứng với TBA cho 

phức chất có màu ñỏ, hấp thu cực ñại ở 532nm. 

Do ñó, phương pháp tiến hành như sau: hòa tan 

4mg mẫu thử trong 4ml ethanol 96%, thêm 

4,1ml acid linoleic + 8ml ñệm phosphate 

0,05M với pH7 + 3,9ml nước cất; ñem hỗn hợp 

ủ trong tối ở 400C. Cho vào một ống nghiệm: 

1ml hỗn hợp + 2ml TCA 20% + 2ml TBA 

20%, ñặt ống nghiệm trong bể nước sôi trong 

10 phút, sau ñó làm lạnh, ñem ly tâm 3000 

vòng/phút trong 20 phút, dịch nổi sau ly tâm 
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ñược ño ñộ hấp thu ở 532nm sau mỗi 24 giờ. 

ðo ñến sau khi mẫu chứng âm ñạt cực ñại một 

ngày. 

Phương pháp Ferric thyocynate (FTC) 

Cũng là một trong những phương pháp phổ 

biến ñược sử dụng ñể ño mức ñộ per-oxy hóa 

trong suốt giai ñoạn ñầu tiên của sự oxy hóa 

chất béo: hòa tan 4mg mẫu thử trong 4ml 

ethanol 96%, thêm 4,1ml acid linoleic + 8ml 

ñệm phosphate 0,05M với pH7 + 3,9ml nước 

cất; ñem hỗn hợp ủ trong tối ở 400C. Cho vào 

một ống nghiệm: 0,1ml hỗn hợp + 9,7ml 

ethanol 75% + 0,1ml FeCl2 0,02M; ñể yên ống 

nghiệm trong 3 phút, ño ñộ hấp thu ở 500nm 

sau mỗi 24 giờ. ðo ñến sau khi mẫu chứng âm 

ñạt cực ñại một ngày. 

Chỉ tiêu ñánh giá của 2 phương pháp 

- Giá trị hấp thu càng thấp thể hiện hoạt tính 

kháng oxy hóa càng mạnh. 

- Phần trăm hoạt tính kháng oxy hóa: AI (%) 

= 100 X (A0 – A)/ A0     

Trong ñó, A0 là ñộ hấp thu của phản ứng ñối 

chứng (phản ứng không chứa chất kiểm tra) và 

A là ñộ hấp thu của mẫu cần kiểm tra hoạt tính 

chống oxy hóa.  

Xác ñịnh cấu trúc và ño hàm lượng hợp 

chất ñã cô lập 

Dùng phối hợp các phương pháp hóa lý hiện 

ñại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 chiều 1H-

NMR, 13C-NMR; phổ 2 chiều 1H-1H COSY, 

HSQC, HMBC, và kỹ thuật DEPT (thực hiện 

trên máy cộng hưởng từ hạt nhân BRUKER 

AC.500 tần số cộng hưởng 500 MHz cho 1H và 

125 MHz cho 13C-NMR). Hàm lượng hợp chất 

cô lập ñược có trong cao ban ñầu ñược xác 

ñịnh bằng phương pháp qui về 100% diện tích 

trong sắc ký lỏng cao áp (HPLC) với chất 

chuẩn là hợp chất cô lập từ cây ñã xác ñịnh cấu 

trúc, với cột Hypersil 5 ODS, pha ñộng là 

chloroform: methanol (9:1), tốc ñộ chảy 1 

ml/phút, nhiệt ñộ phòng, detector phát hiện ở 

bước sóng 336nm, thể tích bơm là 25µl.  

KẾT QUẢ-BIỆN LUẬN 

ðiều chế và sàng lọc cao có hoạt tính 

kháng oxy hóa 

Sau khi hút ẩm và sấy khô các loại cao ñến 

khối lượng không ñổi, so sánh với khối lượng 

khô ban ñầu và thử nghiệm hoạt tính kháng oxy 

hóa, kết quả cho thấy cao chloroform là cao có 

năng suất thu ñược cao nhất ñồng thời có hoạt 

tính kháng oxy hóa mạnh nhất. 

Bảng 1. Năng suất các loại cao thu ñược từ Drosera indica L. với khối lượng khô ban ñầu là 503,58 g 

Dung môi Khối lượng cao (g) Thu suất cao so với khối lượng khô (%) 
n-hexan 9,71 1,93 
Chloroform  54,07 10,74 

Ethyl acetate  17,92 3,56 

Aceton  12,50 2,48 

Ethanol  35,56 7,06 
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Hình 1. Biểu ñồ thể hiện tính khử của các loại cao 

ðC: ñối chứng, VitE: vitamin E, I1-I5: các loại cao D.indica L. theo thứ tự: n-hexan, chloroform, ethyl acetate, 

aceton, ethanol 

Trích ly và cô lập hợp chất kháng oxy hóa 

Cao chloroform ñược sắc ký cột silicagel với 

hệ dung môi chloroform và ethyl acetate với ñộ 

phân cực tăng dần: ethyl acetate có nồng ñộ từ 

0% - 100% trong chloroform, sắc ký gel 

sephadex LH-20 với hệ dung môi chloroform: 

methanol (1:1). Hợp chất sau khi kết tinh lại 

trong chloroform: ethyl acetate (3:7) là tinh thể 

hình kim dài màu vàng (Hình 2), có ñiểm nóng 

chảy 3160C. 

 

Hình 2. Tinh thể hình kim dài của hợp chất cô lập và vệt chất khi giải ly bằng hệ dung môi chloroform: aceton (1:1) 

+ 7 giọt acid acetic 

Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của hợp 

chất sau khi cô lập 

Hợp chất thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa 

mạnh ở cả hai phương pháp FTC và TBA (hoạt 

tính kháng oxy hóa cao hơn chất chuẩn vitamin 

E) (Hình 3 -5). 
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Hình 3. ðồ thị thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa của hợp chất theo phương pháp FTC 

 

Hình 4. ðồ thị thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa của hợp chất theo phương pháp TBA 

 

Hình 5. Biểu ñồ thể hiện phần trăm hoạt tính kháng oxy hóa của hợp chất 

Xác ñịnh cấu trúc và ño hàm lượng hợp 

chất naphthoquinone ñã cô lập 

Xác ñịnh cấu trúc 

Kết quả phổ 1H-, 13C-NMR, DEPT và 

COSY, HSQC, HMBC (hình 6 và bảng 2) cho 

biết hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa cô lập 

ñược chính là 2-(3,4-dihydrophenyl)-3,5,7-

trihydroxy-4H-chromen-4-one (quercetin, 

C15H10O7, M=302.226) (Hình 7). 

 

 

 

Ngày 

Ngày 
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Hình 6. Kết quả chạy phổ HSQC, HMBC (CDCl3) 
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Hình 7. Cấu trúc hóa học của hợp chất cô lập 

Bảng 2. Phổ 1H-NMR, 13C-NMR và HMBC của hợp chất cô lập ñược 

Vị trí 
1H-NMR (CDCl 3) 

(δδδδ ppm, J Hz) 
13C-NMR (CDCl 3) (δδδδ ppm) 

HMBC 

(1H →→→→ 13C) 

2  146,97  

3  136,76  

4  176,57  

5  162,32  

6 6,26 (1H, d, J=2,5) 99,16 5, 7, 10 

7  165,02  

8 6,52 (1H, d, J=2,0) 94,45 7, 9, 10 

9  157,78  

10  104,12  

1’  123,76  

2’ 7,82 (1H, d, J=2) 115,76 4’, 6’ 

3’  145,85  

4’  148,36  

5’ 7,00 (1H, d, J=8,5) 116,21 1’, 3’, 4’ 

6’ 7,70 (1H, dd, J=8,5 và 2,5) 121,45 2’, 4’ 

5-OH 12,15 (1H, s)   
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Xác ñịnh hàm lượng 

Cây tươi D.indica L. in vitro ñược khảo sát 

bằng HPLC, qua so sánh với mẫu chuẩn, cho 

thấy sự hiện diện của quercetin với hàm lượng 

là 0,058 mg/g (FW)  trong cây D. indica L. in 

vitro (mũi thứ 11, thời gian lưu là 6,622, chiếm 

% diện tích là 5,42%). 

 

 

KẾT LUẬN 

Drosera indica L. nuôi cấy in vitro có chứa 1 

hợp chất có khả năng kháng oxy hóa mạnh 

ñược cô lập từ cao chloroform bằng sắc ký cột 

silicagel với hệ dung môi chloroform: ethyl 

acetate (3:7) và sắc ký cột sephadex với hệ 

dung môi chloroform: methanol (1:1), hợp chất 

ñược xác ñịnh là quercetin. Hợp chất này có 

hàm lượng 0,058mg/g cây in vitro tươi khi xác 

ñịnh bằng HPLC. 

SCREENING AND ISOLATING AN ANTIOXIDANT FROM IN VITR O DROSERA 

INDICA L. EXTRACT 

Quach Ngo Diem Phuong, Hoang Thi Thanh Minh, Le Phi Yen, Nguyen Kim Phi Phung,  

Bui Van Le 

University of Science, VNU-HCM 

 

ABTRACTS: Extracts from Drosera species have been published as therapeutics, especially as 

antioxidants. In this research, quercetin was screened and isolated for antioxidant properties from D. 

indica L. in vitro plantlets. Its structure has been elucidated on the basic of its spectral data mainly, 1H-, 
13C-NMR, DEPT and COSY, HSQC, HMBC. HPLC also has been applied for quantitative analysis of 

quercetin. 

Key words: Drosera indica L., antioxydants, quercetin. 
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